
5. Sản phẩm chăn nuôi

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng (Tấn)

    Thịt lợn 86.678      86.126     338.093   126,79        125,59       127,59    

    Thịt trâu 360           361          1.442       101,69        101,69       101,69    

    Thịt bò 851           851          3.404       102,90        102,65       102,75    

    Thịt gia cầm 23.982      23.766     96.777     108,85        102,07       106,58    

Sản lượng sản phẩm chăn nuôi khác 

    Trứng (Nghìn quả) 90.881      91.097     373.206   93,25          95,63         97,08      

    Sữa (Tấn) - - - - - -
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